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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  	ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
(IT applications in electrical system)
Mã số học phần:7090153
Số tín chỉ học phần:3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:45
Lý thuyết: 45			Bài tập: 0		Thực hành: 0
	Thực tập: 0			Đồ án:	0		 Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1  Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên
1. TS. Ngô Thanh Tuấn	0901-09
2. TS. Hồ Việt Bun	0901-10
2.2 Bộ môn: Điện Khí hóa
2.3 Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện họchọcphần
3.1 Môn học tiên quyết: Không
3.2 Môn học học trước: 7090316
4. Mục tiêu của học phần: Sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải các bài toán trong hệ thống điện
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Khả năng tư duy lập trình
4.1.2. Nắm được kiến thức chuyên môn
4.1.3. Nắm được phương pháp lập trình trong Matlab
4.2. Kỹnăng: 
4.2.1. Lập trình trong Matlab
4.2.2. Tổ chức xử lý số liệu
4.2.3. Lập trình giải các bài toán chuyên ngành
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần giới thiệu các phương pháp tính, sử dụng lưu đồ thuật toán, ngôn ngữ lập trình Matlab, các bài toán liên quan đến chuyên ngành hệ thống điện, lập trình bằng ngôn ngữ Matlab để giải quyết các bài toán liên quan.
6.  Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lýthuyết

	Đềmục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Kháiniệmchung
	5
	

	1.1
	Giới thiệu
	
	4.1.1
4.1.2
4.2.1

	1.2
	Cài đặt chương trình
	
	

	
	Môi trường làm việc của Matlab
	
	

	
	Vector và ma trận
	
	

	
	Cấu trúc và trường
	
	

	Chương 2
	Giới thiệu một số nhóm lệnh cơ bản của matlab
	15
	

	2.1
	Các lệnh cơbản
	
	4.1.1
4.1.2
4.2.1

	2.2
	Các toán tử và ký hiệu đặc biệt
	
	

	2.3
	Các hàm logic
	
	

	2.4
	Nhóm lệnh lập trình trong matlab
	
	

	2.5
	Tập lệnh xử lý chuỗi
	
	

	2.6
	Các hàm toán học cơ bản
	
	

	2.7
	Tập lệnh thao tác trên ma trận
	
	

	2.8
	Các phép tính đại số
	
	

	2.9
	Tập lệnh đồ họa
	
	

	2.10
	Ứng dụng giải các bài toán chuyên ngành HT điện
	
	

	Chương 3
	Giới thiệu tổng quan về simulink
	10
	

	3.1
	Khởi động simulink
	
	4.2.1
4.2.2
4.2.3

	3.2
	Cách tạo mô hìnhtrongsimulink
	
	

	3.3
	Cấu trúc màn hình soạn thao mô hình
	
	

	3.4
	Thao tác cơ bản khi tạo và chỉnh sửa mô hình
	
	

	3.5
	Thiết lập các thông số mô phỏng
	
	

	3.6
	Kết thúc mô phỏng
	
	

	Chương 4
	Thư viện Simulink
	5
	

	4.1
	Cấu trúc thư viện simulink
	
	4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

	4.2
	Thư viện khối nguồn và tín hiệu tác động
	
	

	4.3
	Thư viện khối hiển thị và lưu trữ dữ liệu
	
	

	4.4
	Thư viện khối xử lý tín hiệu
	
	

	4.5
	Thư viện khối tín hiệu liên tục
	
	

	4.6
	Thư viện khối tín hiệu gián đoạn
	
	

	4.7
	Thư viện khối rời rạc
	
	

	Chương 5
	Thực hiện mô phỏng Simpowersystems
	10
	

	5.1
	Các bước thực hiện mô phỏng Simpowersystems
	
	4.1.1
4.2.2
4.2.3

	5.2
	Lựa chọn phương pháp tính
	
	

	5.3
	Chức năng mô phỏng khóa chuyển mạch và thiết bị điện tử công suất
	
	

	5.4
	Tối ưu hóa tốc độ và hiệu quả mô phỏng
	
	

	5.5
	Ứng dụng mô phỏng và phân tích các chế độ làm việc 
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyếtkết hợp bài tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành và có báo cáo kế quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thự chiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	[bookmark: _Hlk35720152]TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



9.2. [bookmark: _GoBack]Cáchtínhđiểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học
       phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]	Nguyễn Anh Nghĩa, Trần Bá Đề (1997), Giáo trình Điện khí hóa mỏ, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội.
[2]	Hồ Việt Bun, Nguyễn Thị Bích Hậu (2013), Tin học chuyên ngành điện khí hóa, Đại học Mỏ - Địa chất
[3]	http://www.mathworks.com/products/matlab/index.html?s_tid=gn_loc_drop
[4]	phầnHelp trong Matlab

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Khái niệm chung
Giới thiệu
Cài đặt chương trình
Môi trường làm việc của Matlab
Vector và ma trận
Cấu trúc và trường
	15
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 1 tài liệu học tập số [1].

+ Tham khảo [2] và [3]và [4]

	2-3
	Chương 2. Giới thiệu một số nhóm lệnh cơ bản của matlab
2.1. Các lệnh cơ bản
2.2. Các toán tử và ký hiệu đặc biệt
2.3. Các hàm logic
2.4. Nhóm lệnh lập trình trong matlab
2.5. Tập lệnh xử lý chuỗi
2.6. Các hàm toán học cơ bản
2.7. Tập lệnh thao tác trên ma trận
2.8. Các phép tính đại số
2.9. Tập lệnh đồ họa
2.10. Ứng dụng giải các bài toán chuyên ngành hệ thống điện
	20
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 1 tài liệu học tập số [1].

+ Tham khảo [2] và [3] và [4]

	4
	Chương 3. Giới thiệu tổng quan về  simulink
3.1 Khởi động simulink
3.2 Cách tạo mô hình trong simulink
3.3 Cấu trúc màn hình soạn thao mô hình
3.4 Thao tác cơ bản khi tạo và chỉnh sửa mô hình
3.5 Thiết lập các thông số mô phỏng
3.6 Kết thúc mô phỏng
	20
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 3 tài liệu học tập số [1].

+ Tham khảo [2] và [3]và [4]

	5
	Chương 4. Thư viện Simulink
4.1 Cấu trúc thư viện simulink
4.2 Thư viện khối nguồn và tín hiệu tác động
4.3 Thư viện khối hiển thị và lưu trữ dữ liệu
4.4 Thư viện khối xử lý tín hiệu
4.5 Thư viện khối tín hiệu liên tục
4.6 Thư viện khối tín hiệu gián đoạn
4.7 Thư viện khối rời rạc
	20
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 4 tài liệu học tập số [1].

+ Tham khảo [2] và [3]và [4]

	6
	Chương 5. Thực hiện mô phỏng Simpowersystems trong hệ thống điện mỏ
5.1 Các bước thực hiện mô phỏng Simpowersystems
5.2 Lựa chọn phương pháp tính
5.3 Chức năng mô phỏng khóa chuyển mạch và thiết bị điện tử công suất
5.4 Tối ưu hóa tốc độ và hiệu quả mô phỏng
5.5 Ứng dụng mô phỏng và phân tích các chế độ làm việc của hệ thống điện 
	15
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 7 tài liệu học tập số [1].

+ Tham khảo [2] và [3]và [4]
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